	Nội dung đánh giá
	Sử dụng tiêu chí đạt,
không đạt

	1. Về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa

	1.1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa
	Phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Có bảng kê danh mục hàng hóa, thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng 100% các yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại tiểu mục 1.2, Mục 1, Chương V Phần 2 của E-HSMT;
- Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất. Xuất xứ của hàng hóa phải đáp ứng theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT.
	Đạt

	
	Thuộc một trong các trường hợp sau:
- Không có bảng kê danh mục hàng hóa.
- Có bảng kê danh mục hàng hóa nhưng thông số kỹ thuật của hàng hóa không đáp ứng 100% các yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại tiểu mục 1.2, Mục 1, Chương V Phần 2 của E-HSMT.
- Không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất theo quy định tại khoản 15 Chương I E-HSMT.
- Xuất xứ hàng hóa không đáp ứng theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT.
	Không
đạt

	1.2. Chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hoá

	Có bản cam kết với đầy đủ nội dung:
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, không có lỗi về vật liệu, sản xuất, thiết kế, vận hành, đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT. Chất lượng hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn hàng hóa quy định trong E-HSMT.
- Nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến nguồn gốc xuất xứ (C/O), chứng nhận chất lượng (C/Q) đối với hàng hóa nhập khẩu hay Chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa trong nước.
	Đạt

	
	Không có cam kết hoặc cam kết không đầy đủ các nội dung yêu cầu.
	Không đạt

	1.3. Yêu cầu về Catalogue của hãng sản xuất hoặc tài liệu kỹ thuật hoặc hình ảnh minh họa có thông số kỹ thuật của hàng hóa

	Tất cả hàng hóa phải có Catalogue của hãng sản xuất/tài liệu kỹ thuật/hình ảnh minh họa có thông số kỹ thuật của hàng hóa kèm theo đáp ứng được thông số kỹ thuật theo yêu cầu tại tiểu mục 1.2, Mục 1, Chương V Phần 2 của E-HSMT
	Đạt

	
	Thuộc một trong các trường hợp sau:
- Không có hoặc thiếu Catalogue của hãng sản xuất/tài liệu kỹ thuật/hình ảnh minh họa có thông số kỹ thuật của hàng hóa kèm theo.
- Catalogue của hãng sản xuất/tài liệu kỹ thuật/hình ảnh minh họa có thông số kỹ thuật của hàng hóa không đáp ứng yêu cầu tại tiểu mục 1.2, Mục 1, Chương V Phần 2 của E-HSMT.
	Không đạt

	2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa

	Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa
	Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế. Cụ thể như sau:
- Biện pháp nhập khẩu hoặc sản xuất hoặc cung cấp hàng hóa: Có thuyết minh chi tiết, hợp lý và nêu thời gian thực hiện cụ thể.
- Biện pháp vận chuyển đảm bảo chất lượng:
+ Có thuyết minh phương án vận chuyển, phương tiện vận chuyển đến vị trí lắp đặt.
- Có thuyết minh biện pháp bảo quản để đảm bảo về chất lượng của hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
- Biện pháp thi công lắp đặt, cài đặt hàng hóa:
+ Có thuyết minh chi tiết, hợp lý, thuyết minh lắp đặt phải chi tiết, khoa học và theo đúng trình tự lắp đặt thực tế nhằm đảm bảo các nguyên tắc kỹ thuật và làm cơ sở để giám sát công tác lắp đặt.
+ Các biện pháp lắp đặt phải nêu chi tiết để đảm bảo kỹ thuật về an toàn.
- Biện pháp kiểm tra, nghiệm thu, vận hành chạy thử và hướng dẫn sử dụng: Có thuyết minh chi tiết, hợp lý.
	Đạt

	
	[bookmark: _GoBack]Không nêu đầy đủ giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa theo quy định nêu trên hoặc có nêu nhưng không hợp lý, không phù hợp yêu cầu, không hiệu quả kinh tế.
	
Không
đạt

	3. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì
	

	
Thời gian bảo hành, bảo trì.
(Khuyến khích nhà thầu tăng thời gian bảo hành, bảo trì so với quy định của E- HSMT)
	Có kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì, năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế (quy định tại Chương V – Phần 2 – Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT).
	Đạt

	
	Không nêu hoặc có nêu kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì, năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế nhưng không đầy đủ, không đáp ứng các yêu cầu (quy định tại Chương V – Phần 2 – Yêu cầu về kỹ thuật của E- HSMT).
	Không đạt

	4. Tiến độ cung cấp hàng hóa

	

4.1. Tiến độ giao hàng
	Thời gian cung cấp và lắp đặt hàng hóa ≤ 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật).
	Đạt

	
	Thời gian cung cấp và lắp đặt hàng hóa > 30 ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật (trường hợp tiến độ do nhà thầu đề xuất không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật thì Chủ đầu tư sẽ cộng thêm ngày tương ứng để đánh giá).
	Không đạt

	4.2. Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E- HSMT
	Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Đạt

	
	Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hoá nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	5. Uy tín và Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu

	Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong thời gian 03 năm
gần đây tính đến thời điểm đóng thầu.
	Không có từ 02 hợp đồng tương tự trở lên chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu. (Có cam kết kèm theo)
	Đạt

	
	Có từ 02 hợp đồng tương tự trở lên chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu (hoặc nhà thầu bị chủ đầu tư hoặc cơ quan thẩm quyền công khai xử lý vi phạm về đấu thầu)
	Không đạt

	6. Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường

	Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường
	Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý với điều kiện khí hậu Việt Nam.
	Đạt

	
	Hàng hóa được cung cấp không thích ứng về địa lý với điều kiện khí hậu Việt Nam.
	Không
đạt

	7. Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết

	Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết
	Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động đến môi trường hoặc có ảnh hưởng ít nhưng phải đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.
	
Đạt

	
	Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường hoặc có ảnh hưởng ít nhưng không đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.
	Không
đạt

	8. Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng

	


Điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng
	Có nêu điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp, phù hợp với quy định tại Chương V – Phần 2 – Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.
	

Đạt

	
	Không nêu hoặc có nêu điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp, không phù hợp với quy định tại Chương V – Phần 2 – Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.
	

Không
đạt

	
KẾT LUẬN:
	Tất cả các tiêu chí được đánh giá là “Đạt”
	Đạt

	
	Có từ 01  tiêu chí trở lên được đánh giá là “Không đạt”.
	Không đạt



